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Máy in Nhãn

Hướng dẫn sử dụng

Đảm bảo đã đọc và hiểu rõ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng máy. Chúng tôi 
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Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Brother QL-700.

Chúng tôi đề nghị bạn đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận trước khi sử dụng sản 
phẩm Brother QL-700, và sau đó cất giữ gần đó để tham khảo sau này. 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ & hỗ trợ cho những người sử dụng đăng ký sản phẩm 
của họ trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị bạn nhân cơ hội này hãy 
đăng ký với chúng tôi bằng cách truy cập vào: 

Trang web Hỗ trợ Trực tuyến 
http://solutions.brother.com/

LƯU Ý: Cũng có thể truy cập vào các trang web ở trên từ trang đăng ký người sử dụng 
trực tuyến được hiển thị ở cuối tiến trình cài đặt phần mềm. Chúng tôi rất mong 
bạn đăng ký. 
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Việc bảo trì máy có thể được thực hiện khi có yêu cầu. Tuy nhiên, một số môi trường đòi 
hỏi phải việc bảo dưỡng phải được thực hiện thường xuyên hơn (ví dụ như trong các 
tình trạng bụi bặm). 

Bảo trì đầu in
Cuộn DK (loại giấy in truyền nhiệt) được dùng với máy này được thiết 
kế để tự động làm sạch đầu in. Khi Cuộn DK đi qua đầu in lúc in ấn và 
nạp nhãn, đầu in sẽ được làm sạch.

Bảo trì trục cuốn
Để làm sạch trục cuốn, hãy sử dụng giấy làm sạch tùy chọn. 

Khi thực hiện bảo trì trục cuốn, hãy chắc chắn chỉ sử dụng giấy làm sạch của Brother. 
Nếu bạn không sử dụng giấy làm sạch của Brother, bề mặt của trục cuốn có thể bị 
trầy sướt hoặc gây trục trặc cho máy.

1 Bấm và giữ nút BẬT/TẮT ( ) để tắt QL-700. 

2 Giữ máy Brother QL-700 ở mặt trước, 
và nâng dứt khoát nắp khoang Cuộn DK 
lên để mở nó ra.

3 Tháo Cuộn DK.

1 Bảo trì
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Bảo trì khe xuất nhãn
Nếu nhãn làm cho máy bị kẹt do keo 
dính vào khe xuất nhãn, hãy tháo dây 
nguồn và làm sạch khe xuất nhãn 
bằng vải nhúng vào cồn ethanol 
hoặc isopropyl.

4 Tháo giấy lót ra  và nạp đầu mép  giấy làm sạch vào thiết bị in 
cho đến khi tới vùng được hiển thị bằng một mũi tên trong sơ đồ 
dưới đây.

• Đẩy tờ giấy này vào mà không làm tuột phần  của giấy làm sạch.
• Kiểm tra bề mặt in của giấy làm sạch phải đang hướng lên trên. 

5 Đóng nắp khoang Cuộn DK lại và nhấn vào nút BẬT/TẮT ( ) để 
bật Brother QL-700.

6 Nhấn nút Nạp lâu hơn một giây. 
Trục cuốn quay 10 cm.
Mặt bám dính của giấy làm sạch sẽ loại bỏ 
các vết ố bẩn hoặc bụi trên trục cuốn.

• Nếu bạn không nhấn nút Nạp lâu hơn 
một giây, trục cuốn chỉ quay được 
8 mm.

• Vứt bỏ giấy làm sạch sau khi sử dụng.

Nút Nạp

Khe xuất nhãn
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Nếu xảy ra các vấn đề dưới đây trong khi sử dụng máy này, các hướng dẫn sau đây có 
thể giúp bạn để giải quyết chúng. 

Các loại vấn đề có thể xảy ra
Sự cố Giải pháp

Máy in QL không in, hoặc xảy ra 
lỗi in ấn.

• Dây cáp có bị lỏng không?
Kiểm tra xem dây cáp có được kết nối chặt không. 

• Cuộn DK có được lắp đặt đúng cách không? 
Nếu không, hãy tháo Cuộn DK và lắp đặt lại. 

• Cuộn nhãn còn lại có đủ không? 
Kiểm tra xem cuộn nhãn còn lại có đủ không.

• Nắp khoang Cuộn DK có đóng lại chưa?  
Kiểm tra xem nắp khoang Cuộn DK có được đóng lại.

• Xảy ra lỗi in ấn hoặc lỗi truyền dữ liệu? 
Tắt máy in Brother QL và sau đó bật lại. Nếu vẫn còn bị sự cố, 
hãy liên hệ với đại lý Brother của bạn.

• Nếu máy in được kết nối thông qua hub USB, hãy thử kết nối 
nó trực tiếp vào máy PC. Nếu không, hãy thử kết nối nó vào một 
cổng USB khác.

Nút nguồn không sáng.
• Dây nguồn có được lắp đúng không? 

Kiểm tra xem dây nguồn được lắp vào. Nếu nó được lắp vào 
chính xác, hãy thử cắm vào một ổ cắm điện khác. 

Nhãn in ra có sọc hoặc các ký tự 
kém chất lượng, hoặc nhãn không 
được nạp một cách chính xác.

• Đầu in hoặc trục cuốn có bị bẩn không?  
Trong khi đầu in nhìn chung vẫn còn sạch trong điều kiện sử 
dụng bình thường, các xơ hoặc bụi bẩn từ trục cuốn có thể bị 
kẹt trên đầu in. Nếu điều này xảy ra, hãy vệ sinh trục cuốn.
Xem mục  “Bảo trì trục cuốn” ở trang 2.

Lỗi truyền dữ liệu xuất hiện trên 
máy tính PC.

• Đã chọn đúng cổng chưa? 
Kiểm tra xem đã chọn đúng cổng từ danh sách “Print to the 
following port” trong hộp thoại Printer Properties.

• Máy in QL có đang ở chế độ làm nguội không (Đèn TÌNH TRNG 
(Status) đang nhấp nháy màu cam)? 
Chờ đến khi Đèn TÌNH TRNG (Status) ngừng nhấp nháy và 
sau đó thử in lại.

Các nhãn đang bị kẹt trong dao 
cắt. • Liên hệ đại lý Brother của bạn. 

Nhãn không bị đẩy ra đúng cách 
sau khi in xong.

• Kiểm tra xem đường dẫn đẩy nhãn ra không bị chặn.
• Kiểm tra xem Cuộn DK được đặt đúng cách bằng cách tháo 

Cuộn DK ra và lắp đặt lại.
• Đảm bảo rằng nắp khoang Cuộn DK được đóng lại đúng cách.

Chất lượng in kém
• Có bụi bẩn hoặc xơ trên trục cuốn làm nó không quay bình 

thường được? Vệ sinh trục cuốn bằng giấy làm sạch (được bán 
riêng). Để biết chi tiết, hãy xem mục  “Bảo trì trục cuốn” 
ở trang 2.

Sau khi thay thế Cuộn trong lúc 
tính năng Add-In đã được kích 
hoạt, kiểu dáng thiết kế vẫn 
không được cập nhật.

• Đóng P-touch Editor để thoát khỏi Add-In, rồi sau đó kích hoạt 
lại Add-In.

Biểu tượng P-touch Add-In 
không hiển thị trong 
Microsoft® Word.

• Có phải Microsoft® Word được khởi động từ Microsoft® Outlook®?
• Có phải Microsoft® Word được chọn làm trình biên tập mặc 
định cho Microsoft® Outlook®? 
Do các hạn chế của chương trình, Add-In cho Microsoft® Word 
không hoạt động với các cài đặt ở trên. Thoát khỏi Microsoft® 
Outlook® và khởi động lại Microsoft® Word.

2 Xử lý sự cố
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Lỗi dao cắt
• Nếu xảy ra lỗi dao cắt, hãy giữ nắp khoang Cuộn DK đóng lại 

và nhấn nút BẬT/TẮT. Dao cắt sẽ di chuyển trở lại vào vị trí 
bình thường và tự động TẮT máy. Sau khi máy đã TẮT, hãy 
kiểm tra khe xuất nhãn và loại bỏ giấy kẹt. 

Không thể đọc được mã vạch 
đã in.

• Đặt nhãn vuông góc với đầu in như hình dưới đây.

• Một số loại máy quét không thể đọc được mã vạch này. Hãy thử 
dùng một máy quét khác.

• Chúng tôi khuyến cáo in Mã vạch với các tùy chọn Chất lượng 
In được cài ở “Ưu tiên chất lượng in”.

Windows® XP:
Để thay đổi các tùy chọn Chất lượng In, hãy mở thuộc tính máy 
in bằng cách vào [Pa-nen Điều khiển]-[Printers and Other 
Hardware]-[Printer and Faxes], nhấp chuột phải vào máy in có 
cài đặt cần thay đổi, sau đó chọn [Thuộc tính]. Sau đó, trong thẻ 
[Tổng quát], nhấp chuột vào [Sở thích In...].

Windows Vista®:
Để thay đổi các tùy chọn Chất lượng In, hãy mở thuộc tính máy in 
bằng cách vào [Pa-nen Điều khiển]-[Phần cứng và Âm thanh]-
[Máy in], nhấp chuột phải vào máy in có cài đặt cần thay đổi, sau 
đó chọn [Thuộc tính]. Sau đó, trong thẻ [Tổng quát], nhấp chuột 
vào [Sở thích In...].

Windows® 7:
Để thay đổi các tùy chọn Chất lượng In, hãy mở thuộc tính máy in 
bằng cách vào  - [Thiết bị và Máy in], nhấp chuột phải vào 
máy in có cài đặt cần thay đổi, sau đó chọn [Thuộc tính Máy in]. 
Sau đó, trong thẻ [Tổng quát], nhấp chuột vào [Sở thích...].

Mac OS X 10.4.11 - 10.7:
Để thay đổi các tùy chọn Chất lượng In, mở hộp thoại in và chọn 
“Cơ bản” từ menu pop-up cho các tùy chọn in.

Sau khi thoát P-touch Editor Lite, 
làm thế nào để tôi khởi động lại 
chương trình này trong khi vẫn 
còn bật máy?

Có ba cách để khởi động lại. Hãy thực hiện bất cứ cách nào trong 
số sau.
• Tắt máy in QL và sau đó bật lại.
• Ngắt kết nối và sau đó kết nối lại cáp USB trong khi vẫn bật máy. 
• Chạy P-touch Editor Lite từ Máy tính của Tôi.

Tôi muốn thiết lập lại máy in.

Bấm và giữ nút CẠT (Cut) trong khi giữ nút BẬT/TẮT lúc máy 
đang tắt. Khi đèn Editor Lite bắt đầu nhấp nháy và Đèn TÌNH 
TRNG (Status) sáng màu cam, hãy nhấn nút CẠT (Cut) sáu lần 
trong khi tiếp tục ấn giữ nút BẬT/TẮT. Máy sẽ được đặt lại về cài 
đặt của nhà máy.

Sự cố Giải pháp

Đầu in

Khe đẩy nhãn ra

Hướng in được 
khuyến cáo



6
Tham khảo

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Môi trường vận hành

Các mục Đặc tính kỹ thuật

Màn hình hiển thị Đèn Editor Lite - màu xanh lá cây, Đèn TÌNH TRNG (Status) - màu 
xanh lá cây, cam, đỏ

In

Phương 
pháp in In nhiệt trực tiếp bằng đầu in nhiệt

Tốc độ in Tối đa 150 mm/giây, Tối đa 93 nhãn/phút (Nhãn Địa chỉ Tiêu chuẩn) 
(Khi được kết nối đến máy tính PC và sử dụng phần mềm P-touch Editor)

Đầu in 300 dpi/720 dot
Chiều rộng in 
tối đa 59 mm

Chiều dài in tối 
đa 1 m

Chiều dài in tối 
thiểu 12,7 mm

Dao cắt Dao cắt tự động loại bền
Nút Nút BẬT/TẮT ( ), nút Editor Lite, nút CẠT (Cut), nút NẠP (Feed)
Giao diện USB
Nguồn cấp điện 220 - 240 V AC 50/60Hz 1,1 A
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) 128 mm x 221 mm x 153 mm
Chiều rộng Nét Khoảng 1,1 kg (Không lắp Cuộn DK)

Mục Đặc tính kỹ thuật
Hệ điều 
hành

Windows® Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Macintosh Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (Chỉ dùng với P-touch Editor 5.x)

Ổ đĩa cứng
Windows® Dung lượng trống trên đĩa cứng 70 MB hoặc hơn
Macintosh Dung lượng trống trên đĩa cứng 100 MB hoặc hơn

Bộ nhớ

Windows®
Windows® XP: 128 MB hoặc hơn
Windows Vista®: 512 MB hoặc hơn
Windows® 7: 1 GB (32-bit) hoặc 2 GB (64-bit) hoặc hơn

Macintosh
Mac OS X 10.4.11: 256 MB hoặc hơn
Mac OS X 10.5.x: 512 MB hoặc hơn
Mac OS X 10.6: 1 GB hoặc hơn
Mac OS X 10.7: 2 GB hoặc hơn 

Khác Ổ đĩa CD-ROM
Nhiệt độ vận hành 10°C đến 35°C
Độ ẩm vận hành 20% đến 80% (không có ngưng tụ nước)

3 Thông số Kỹ thuật Chính
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